
TRÖÔØNG CÑ KYÕ THUAÄT CAO THAÉNG

BỘ CÔNG THƯƠNG

Ngày 21  tháng  09    năm 2020

(Đvt: đồng)

        3. Thời hạn điều chỉnh sai - sót (nếu có): Từ ngày 21/09/2020 đến ngày 28/09/20 (cần 
biết thêm chi tiết hoặc điều chỉnh, có thể liên lạc trực tiếp qua ZALO theo số điện thoại di 
động của thầy Trần Văn Tài: 0989.872.090)

        4. Qua thời hạn trên và sau khi đã được điều chỉnh sai-sót (nếu có), danh sách dự kiến này, 
trở thành danh sách chính thức (do liên tục được điều chỉnh, cập nhật); Và tiếp tục niêm yết trên 
trang web nhà trường. Sau đó, HSSV liên quan thường xuyên chú ý  theo dõi thông báo hướng 
dẫn chi phát lại khoản cấp bù tiền học phí của Phòng Tài chính - KT được ghi trong nội dung văn 
bản "sinh hoạt GVCN hàng tuần" (dự kiến sẽ chi phát trong học kỳ 2 năm học 2020-2021).

LƯU Ý:

       1. Trong Giấy nộp tiền của từng HSSV đóng "phí, học phí", bao gồm: tiền học phí và tiền cơ 
sở vật chất. Trong đó, nếu tách riêng phần tiền "học phí" mỗi tháng của HSSV học từng bậc học:

* Bậc Cao đẳng (ngành, nghề): 850.000đ/tháng; * Riêng ngành, nghề Kế toán: 710.000đ/tháng

DỰ KIẾN DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ CẤP BÙ TIỀN HỌC PHÍ MIỄN, GIẢM
THÔNG BÁO

Số:  1405 /TB-CĐKTCT-HCQT

(NHU CẦU CẤP BÙ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020-CỦA HỌC KỲ 4 KHÓA 2018 )

        2. Số tháng sẽ được nhận lại tiền cấp bù thuộc tiêu chuẩn học kỳ  theo danh sách này là 6 
tháng (Ngoại trừ HSSV mới nộp đơn lần đầu: chỉ hưởng 05 tháng).

THÂN NHÂN CỦA NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI CÁCH MẠNG (MG: 100% HP)I/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

QuyềnTrần Đức CÐ CK 18E1 02/03/2000 850.000 5.100.000850.0000301181488

HiểnNguyễn Phạm Quang CÐ ÔTÔ 18B2 21/03/2000 850.000 5.100.000850.0000302181146

ThiệnVõ Lâm CÐ Đ, ĐT 18A3 02/07/2000 850.000 5.100.000850.0000303181074

ChâuNguyễn Lê Minh CÐ Đ, ĐT 18C4 02/05/2000 850.000 5.100.000850.0000303181196

LuânNguyễn Thành CÐ Đ, ĐT 18E5 04/04/1999 850.000 5.100.000850.0000303181430

KhoaNguyễn Minh CÐ Đ, ĐT 18G6 26/04/2000 850.000 5.100.000850.0000303181612

TruờngNguyễn Xuân CÐ TH 18D7 08/11/2000 850.000 5.100.000850.0000306181380

KhoaTrần Đăng CÐ TĐ 18A8 21/06/2000 850.000 5.100.000850.0000309181034

HảiPhan Thanh CÐ TĐ 18B9 29/01/2000 850.000 5.100.000850.0000309181104

NguyênHuỳnh Tam CÐN ĐTCN 18C10 08/10/1997 850.000 5.100.000850.0000467181232

VệTrần Hậu CÐN QTM 18C11 20/02/2000 850.000 5.100.000850.0000468181278

CỘNG: 56.100.000

HSSV MỒ CÔI CẢ CHA LẪN MẸ  (MG:100% HP)II/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

TháiLê Duy CÐ CK 18B1 25/05/2000 850.000 5.100.000850.0000301181189
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TâmNguyễn Hoàng CÐ TH 18C2 26/06/2000 850.000 5.100.000850.0000306181272

KiệtLê Tuấn CÐN QTM 18C3 12/11/1998 850.000 5.100.000850.0000468181229

CỘNG: 15.300.000

HSSV DÂN TỘC THIỂU SỐ THUỘC HỘ NGHÈO/C.NGHÈO  (MG: 100% HP)III/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

HuyLê Quốc CÐ CK 18A1 10/06/2000 850.000 5.100.000850.0000301181024

ChuyênLý Cao CÐ CK 18D2 28/01/1998 850.000 5.100.000850.0000301181323

DươngVy Thiệu CÐ ÔTÔ 18D3 02/10/2000 850.000 5.100.000850.0000302181364

MinhTrần Chí CÐN ĐCN 18A4 10/08/2000 850.000 5.100.000850.0000466181042

CỘNG: 20.400.000

HSSV NGƯỜI DTTS  ÍT NGƯỜI Ở VÙNG KT-XH KHÓ KHĂN/ĐẶC BiỆT KHÓ KHĂN  (MG: 70% HIV/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

GiangNguyễn Hoàng CÐ CK 18C1 10/02/2000 595.000 3.570.000850.0000301181225

ThuầnLư Như CÐ CK 18C2 12/06/2000 595.000 3.570.000850.0000301181295

SraiĐiểu CÐ ÔTÔ 18A3 18/10/1999 595.000 3.570.000850.0000302181081

ThínhLưu Ngọc CÐ TH 18D4 21/10/2000 595.000 3.570.000850.0000306181367

NúthChau CÐ TĐ 18A5 26/02/2000 595.000 3.570.000850.0000309181059

CỘNG: 17.850.000

HSSV NGHỀ HỌC NẶNG NHỌC-ĐỘC HẠI-NGUY HiỂM  (MG: 70% HP)V/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

AnhNguyễn Tuấn CÐN CGKL 18A1 09/04/1999 595.000 3.570.000850.0000461181001

BảoNguyễn Văn CÐN CGKL 18A2 01/01/1999 595.000 3.570.000850.0000461181006

ChâuNguyễn Bảo CÐN CGKL 18A3 19/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181008

ChíHồ Minh CÐN CGKL 18A4 24/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181009

ChíTrần Quốc CÐN CGKL 18A5 19/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181010

CườngPhan Quốc CÐN CGKL 18A6 12/06/2000 595.000 3.570.000850.0000461181011

ĐạiNguyễn Đình CÐN CGKL 18A7 01/11/1999 595.000 3.570.000850.0000461181018

ĐạiTrương Chí CÐN CGKL 18A8 10/08/1997 595.000 3.570.000850.0000461181019

ĐăngNguyễn Nhật CÐN CGKL 18A9 14/06/2000 595.000 3.570.000850.0000461181022

ĐạtLê Thành CÐN CGKL 18A10 20/10/1995 595.000 3.570.000850.0000461181020

ĐạtPhan Tấn CÐN CGKL 18A11 14/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181021

ĐểNguyễn Điền CÐN CGKL 18A12 08/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181023

ĐồngPhạm Văn CÐN CGKL 18A13 05/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181024

DuyLưu Đức CÐN CGKL 18A14 22/07/1998 595.000 3.570.000850.0000461181013

DuyTiêu Hoàng CÐN CGKL 18A15 12/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181014

HàoDương Trí CÐN CGKL 18A16 15/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181027

HùngĐỗ Mạnh CÐN CGKL 18A17 01/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181032

HùngHoàng Xuân CÐN CGKL 18A18 23/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181034

HuyLê Hữu CÐN CGKL 18A19 24/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181029

HuyTrần Văn CÐN CGKL 18A20 22/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181031
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KhanhNguyễn Phương CÐN CGKL 18A21 19/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181037

KiệtNguyễn Tuấn CÐN CGKL 18A22 14/10/1999 595.000 3.570.000850.0000461181038

KỳNguyễn Cao CÐN CGKL 18A23 01/10/1998 595.000 3.570.000850.0000461181039

LinhBùi Vũ CÐN CGKL 18A24 16/02/1994 595.000 3.570.000850.0000461181040

LộcĐào Thành CÐN CGKL 18A25 10/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181045

LongNguyễn Hai CÐN CGKL 18A26 05/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181041

LongNguyễn Vũ Thành CÐN CGKL 18A27 21/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181043

LựcNguyễn Công CÐN CGKL 18A28 04/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181046

MinhNguyễn Văn CÐN CGKL 18A29 26/07/2000 595.000 3.570.000850.0000461181047

NghiHà Gia CÐN CGKL 18A30 06/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181049

NghĩaLê Minh CÐN CGKL 18A31 14/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181051

NhấtTrương Đặng Như CÐN CGKL 18A32 27/07/1999 595.000 3.570.000850.0000461171050

NhungNguyễn Thị Bích CÐN CGKL 18A33 30/08/1999 595.000 3.570.000850.0000461181012

NhựtNgô Đặng Quang CÐN CGKL 18A34 08/03/1999 595.000 3.570.000850.0000461171154

PhiêuLê Văn CÐN CGKL 18A35 22/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181193

PhúcNguyễn Hoàng CÐN CGKL 18A36 24/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181056

PhướcNguyễn Tấn CÐN CGKL 18A37 19/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181059

PhươngBùi Minh Công CÐN CGKL 18A38 19/02/1999 595.000 3.570.000850.0000461181057

PhươngNguyễn Hoài CÐN CGKL 18A39 29/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181058

QuangCái Duy CÐN CGKL 18A40 13/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181060

SangTrương Thanh CÐN CGKL 18A41 22/08/1999 595.000 3.570.000850.0000461181063

SinhNguyễn Trần Trường CÐN CGKL 18A42 29/07/2000 595.000 3.570.000850.0000461181064

ThoạiNguyễn Trọng CÐN CGKL 18A43 12/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181072

ThuầnNguyễn Hữu CÐN CGKL 18A44 19/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181074

ThuậnVi Văn CÐN CGKL 18A45 09/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181073

TínNguyễn Trung CÐN CGKL 18A46 18/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181076

TínPhạm Lê CÐN CGKL 18A47 20/11/1999 595.000 3.570.000850.0000461181077

TổNgô Niệm CÐN CGKL 18A48 08/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181082

ToànĐồng Thanh CÐN CGKL 18A49 04/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181080

ToànNguyễn Quốc CÐN CGKL 18A50 20/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181081

TríNguyễn Minh CÐN CGKL 18A51 20/11/1997 595.000 2.975.000850.0004061151082

TríNguyễn Hồ Anh CÐN CGKL 18A52 20/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181084

TríPhan Nguyễn Minh CÐN CGKL 18A53 08/01/1997 595.000 3.570.000850.0000461171083

TrungLê Minh CÐN CGKL 18A54 11/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181086

TrườngĐồng Ngọc CÐN CGKL 18A55 14/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181088

TúPhạm Dương Công CÐN CGKL 18A56 04/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181091

TuyềnPhan Kim CÐN CGKL 18A57 28/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181185

ViệtTrương Minh CÐN CGKL 18A58 19/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181092

VũLê Anh CÐN CGKL 18A59 31/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181093

VũNguyễn Lê Trường CÐN CGKL 18A60 22/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181094

VũNguyễn Tuấn CÐN CGKL 18A61 16/02/1999 595.000 3.570.000850.0000461181095

AnDương Quốc CÐN CGKL 18B62 16/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181096

CảnhVõ Minh CÐN CGKL 18B63 30/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181101

ChiếnTrần Hậu CÐN CGKL 18B64 24/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181103

CườngNguyễn Quốc CÐN CGKL 18B65 29/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181105

ĐạtPhạm Thành CÐN CGKL 18B66 15/03/1998 595.000 3.570.000850.0000461181110

ĐạtNguyễn Thành CÐN CGKL 18B67 23/09/1999 595.000 3.570.000850.0000461181109

ĐiềnVũ An CÐN CGKL 18B68 03/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181113
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ĐôngTrần Văn CÐN CGKL 18B69 17/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181114

ĐứcLê Trí CÐN CGKL 18B70 07/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181116

ĐượcLâm Minh CÐN CGKL 18B71 17/04/1999 595.000 3.570.000850.0000461181115

DươngTrần Xuân CÐN CGKL 18B72 05/06/2000 595.000 3.570.000850.0000461181107

GiaNguyễn Hoàng CÐN CGKL 18B73 15/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181117

HậuNguyễn Trung CÐN CGKL 18B74 31/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181119

HiểnTrần Minh CÐN CGKL 18B75 12/08/1999 595.000 3.570.000850.0000461181120

HoàngBùi Mạnh CÐN CGKL 18B76 04/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181121

HoàngNguyễn Thanh CÐN CGKL 18B77 12/05/1999 595.000 3.570.000850.0000461181122

HùngVũ Tiến CÐN CGKL 18B78 05/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181128

HuyPhạm Gia CÐN CGKL 18B79 28/02/1999 595.000 3.570.000850.0000461181125

HuyTrần Nhật CÐN CGKL 18B80 24/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181126

HuyVõ Lê CÐN CGKL 18B81 27/07/2000 595.000 3.570.000850.0000461181127

KhaNguyễn Duy CÐN CGKL 18B82 10/11/1997 595.000 3.570.000850.0000461181130

KhangMai Vĩnh CÐN CGKL 18B83 11/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181131

KhánhĐỗ Minh CÐN CGKL 18B84 13/11/2000 595.000 3.570.000850.0000461181132

KiênPhan Minh CÐN CGKL 18B85 15/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181133

LộcĐoàn Văn CÐN CGKL 18B86 23/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181139

LộcPhan Hữu CÐN CGKL 18B87 24/05/1999 595.000 3.570.000850.0000461181140

LợiPhan Tài CÐN CGKL 18B88 15/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181141

LongHuỳnh Hoàng CÐN CGKL 18B89 03/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181136

LongLê Hoàng Phi CÐN CGKL 18B90 02/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181137

LongTrần Thành CÐN CGKL 18B91 10/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181138

LuânNguyễn Trọng CÐN CGKL 18B92 17/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181142

MạnhTrần Đình Đức CÐN CGKL 18B93 27/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181143

NamNguyễn Sỹ Phương CÐN CGKL 18B94 24/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181146

NghĩaHuỳnh Trung CÐN CGKL 18B95 18/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181149

NghĩaNguyễn Hiếu CÐN CGKL 18B96 04/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181148

NhânNguyễn Quốc CÐN CGKL 18B97 10/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181150

PhátHuỳnh Tấn CÐN CGKL 18B98 25/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181151

PhúcHồ Gia CÐN CGKL 18B99 28/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181152

PhúcHuỳnh Thiện CÐN CGKL 18B100 14/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181153

PhúcNguyễn Hoàng CÐN CGKL 18B101 20/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181154

PhướcLê Hồng CÐN CGKL 18B102 02/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181155

QuânVõ Phúc Minh CÐN CGKL 18B103 12/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181157

QuangTrần Minh CÐN CGKL 18B104 05/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181156

SangDương Đình CÐN CGKL 18B105 09/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181159

SangNguyễn Thành CÐN CGKL 18B106 13/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181160

SangNguyễn Thành CÐN CGKL 18B107 27/04/2000 595.000 3.570.000850.0000461181161

SơnHà Minh CÐN CGKL 18B108 18/06/1999 595.000 3.570.000850.0000461181162

TàiPhan Tấn CÐN CGKL 18B109 04/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181165

TâmNguyễn Văn CÐN CGKL 18B110 21/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181167

TháiHồ Hoàng Duy CÐN CGKL 18B111 28/05/2000 595.000 3.570.000850.0000461181168

ThắngPhạm Nguyên CÐN CGKL 18B112 18/12/1999 595.000 3.570.000850.0000461181173

ThắngPhạm Quang CÐN CGKL 18B113 11/09/2000 595.000 2.975.000850.0000461181174

ThànhPhan Công CÐN CGKL 18B114 13/09/2000 595.000 3.570.000850.0000461181170

ThànhTrần Lưỡng CÐN CGKL 18B115 09/01/2000 595.000 3.570.000850.0000461181171

ThịnhKhổng Gia CÐN CGKL 18B116 09/08/2000 595.000 3.570.000850.0000461181176
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ThịnhVõ Văn CÐN CGKL 18B117 10/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181177

TríVõ Minh CÐN CGKL 18B118 19/02/2000 595.000 3.570.000850.0000461181179

TrọngTrần Văn CÐN CGKL 18B119 26/09/1999 595.000 3.570.000850.0000461181180

TrungPhạm Minh CÐN CGKL 18B120 18/10/2000 595.000 3.570.000850.0000461181181

TrườngNguyễn Ngọc Khánh CÐN CGKL 18B121 22/03/2000 595.000 3.570.000850.0000461181182

TrườngNguyễn Xuân CÐN CGKL 18B122 22/12/1997 595.000 3.570.000850.0000461181183

ViênTrần Cảnh CÐN CGKL 18B123 27/08/1999 595.000 3.570.000850.0000461181188

VinhNguyễn Trần Phước CÐN CGKL 18B124 21/10/1999 595.000 3.570.000850.0000461181190

XuânNguyễn Thanh CÐN CGKL 18B125 22/12/2000 595.000 3.570.000850.0000461181192

AnhNguyễn Nhật CÐN SCCK 18126 25/09/2000 595.000 3.570.000850.0000462181002

AnhBành Thế CÐN SCCK 18127 23/03/2000 595.000 3.570.000850.0000462181001

BảoDương Hoài CÐN SCCK 18128 30/09/2000 595.000 3.570.000850.0000462181004

BinhTống Thanh CÐN SCCK 18129 19/02/2000 595.000 3.570.000850.0000462181005

CườngLinh Minh CÐN SCCK 18130 22/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181006

CườngNgô Tấn CÐN SCCK 18131 11/02/2000 595.000 3.570.000850.0000462181007

DựcPhạm Thành CÐN SCCK 18132 14/11/2000 595.000 3.570.000850.0000462181013

DươngNguyễn Văn CÐN SCCK 18133 30/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181012

DuyLê Huỳnh Nhựt CÐN SCCK 18134 27/03/1999 595.000 3.570.000850.0000462181010

DuyNguyễn CÐN SCCK 18135 19/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181011

HàoĐỗ Nhựt CÐN SCCK 18136 04/03/2000 595.000 3.570.000850.0000462181016

HoàngCao Văn CÐN SCCK 18137 23/03/1994 595.000 3.570.000850.0000462181020

HưngLê Nhật CÐN SCCK 18138 09/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181024

HưngLê Văn CÐN SCCK 18139 10/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181025

HữuMai Trần CÐN SCCK 18140 26/04/2000 595.000 3.570.000850.0000462181027

KhaNguyễn Minh CÐN SCCK 18141 24/12/2000 595.000 3.570.000850.0000462181028

KhaTrần Minh CÐN SCCK 18142 26/08/2000 595.000 3.570.000850.0000462181029

KhaTriệu Minh CÐN SCCK 18143 08/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181030

KhánhNguyễn Duy CÐN SCCK 18144 28/02/2000 595.000 3.570.000850.0000462181031

KhánhNguyễn Quốc CÐN SCCK 18145 01/06/2000 595.000 3.570.000850.0000462181032

KiệtVõ Anh CÐN SCCK 18146 29/05/2000 595.000 3.570.000850.0000462181034

LâmLê Hiếu CÐN SCCK 18147 25/06/1998 595.000 3.570.000850.0000462181036

LiêmNguyễn Thanh CÐN SCCK 18148 21/04/2000 595.000 3.570.000850.0000462181037

LinhTrần Tiểu CÐN SCCK 18149 14/09/1999 595.000 3.570.000850.0000462181038

LongNguyễn Ngọc CÐN SCCK 18150 15/07/2000 595.000 3.570.000850.0000462181039

MinhNguyễn Thế CÐN SCCK 18151 31/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181041

NghĩaMai Hoàng Trọng CÐN SCCK 18152 15/03/2000 595.000 3.570.000850.0000462181043

NgọcNguyễn Phước CÐN SCCK 18153 06/05/1998 595.000 3.570.000850.0000462181045

NgọcĐỗ Ngô Minh CÐN SCCK 18154 20/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181044

NhânTrương Nghĩa CÐN SCCK 18155 13/12/1999 595.000 3.570.000850.0000462181049

PhêBùi Châu CÐN SCCK 18156 04/04/1998 595.000 3.570.000850.0000462181050

PhiNguyễn Ngọc CÐN SCCK 18157 05/09/2000 595.000 3.570.000850.0000462181051

PhốNguyễn Phi CÐN SCCK 18158 04/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181055

PhongĐoàn Văn CÐN SCCK 18159 02/04/2000 595.000 3.570.000850.0000462181052

PhongNguyễn Thanh CÐN SCCK 18160 14/01/2000 595.000 3.570.000850.0000462181053

PhongTrần Thanh CÐN SCCK 18161 18/12/2000 595.000 3.570.000850.0000462181054

PhúLê Bá CÐN SCCK 18162 07/12/2000 595.000 3.570.000850.0000462181056

PhúcNguyễn Hữu CÐN SCCK 18163 25/10/2000 595.000 3.570.000850.0000462181057

PhướcLê Hữu CÐN SCCK 18164 08/03/2000 595.000 3.570.000850.0000462181060
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PhướcVõ Trọng CÐN SCCK 18165 29/11/2000 595.000 3.570.000850.0000462181061

QuốcKiều Anh CÐN SCCK 18166 24/03/2000 595.000 3.570.000850.0000462181063

SửLương Thành CÐN SCCK 18167 26/05/1998 595.000 3.570.000850.0000462181065

TamLê Hoàng CÐN SCCK 18168 03/03/1998 595.000 3.570.000850.0000462181066

TâmNguyễn Hửu CÐN SCCK 18169 13/05/2000 595.000 3.570.000850.0000462181068

TháiLê Quang CÐN SCCK 18170 16/10/1999 595.000 3.570.000850.0000462181071

TháiVõ Quốc CÐN SCCK 18171 01/05/2000 595.000 3.570.000850.0000462181072

ThanhĐinh Văn Châu CÐN SCCK 18172 10/11/2000 595.000 3.570.000850.0000462181069

ThanhLê CÐN SCCK 18173 05/10/2000 595.000 3.570.000850.0000462181070

ThịnhMai Tấn CÐN SCCK 18174 04/11/2000 595.000 3.570.000850.0000462181078

ThôngNguyễn Hoàng CÐN SCCK 18175 23/08/2000 595.000 3.570.000850.0000462181079

ThuậnVõ Minh CÐN SCCK 18176 13/06/2000 595.000 3.570.000850.0000462181080

TríHồ Minh CÐN SCCK 18177 16/10/2000 595.000 3.570.000850.0000462181085

TríVõ Minh CÐN SCCK 18178 01/07/2000 595.000 3.570.000850.0000462181086

TriểnDương Minh CÐN SCCK 18179 09/09/1999 595.000 3.570.000850.0000462181084

TrườngVũ Xuân CÐN SCCK 18180 02/09/1998 595.000 3.570.000850.0000462181088

TuấnDương Quốc CÐN SCCK 18181 16/07/2000 595.000 3.570.000850.0000462181089

ViệtPhạm Quang CÐN SCCK 18182 26/04/2000 595.000 3.570.000850.0000462181091

VinhPhạm Quốc CÐN SCCK 18183 20/10/2000 595.000 3.570.000850.0000462181092

VũLâm Hoàn CÐN SCCK 18184 06/11/1998 595.000 3.570.000850.0000462181093

AnhLê Quốc CÐN HÀN 18185 16/06/2000 595.000 3.570.000850.0000463181001

ĐanlPhan Văn Phi CÐN HÀN 18186 18/01/2000 595.000 3.570.000850.0000463181006

HiếuLê Minh CÐN HÀN 18187 11/08/1998 595.000 3.570.000850.0000463181008

HòaNguyễn Tài CÐN HÀN 18188 15/07/2000 595.000 3.570.000850.0000463181009

HuyLê Huỳnh Đức CÐN HÀN 18189 30/06/2000 595.000 3.570.000850.0000463181010

KhoaNguyễn Đăng CÐN HÀN 18190 27/04/2000 595.000 3.570.000850.0000463181013

KiệtNguyễn Tuấn CÐN HÀN 18191 13/11/2000 595.000 3.570.000850.0000463181016

LâmBùi Thiên CÐN HÀN 18192 02/08/2000 595.000 3.570.000850.0000463181017

NhânChâu Hoài CÐN HÀN 18193 08/10/2000 595.000 3.570.000850.0000463181019

PhongPhan Hoài CÐN HÀN 18194 06/05/2000 595.000 3.570.000850.0000463181020

PhúcLê Minh CÐN HÀN 18195 08/06/2000 595.000 3.570.000850.0000463181021

QuyHứa Nhật CÐN HÀN 18196 08/06/2000 595.000 3.570.000850.0000463181024

SơnNguyễn Hồng CÐN HÀN 18197 26/02/2000 595.000 3.570.000850.0000463181026

TâmLê Chí CÐN HÀN 18198 10/07/2000 595.000 3.570.000850.0000463181027

TâmNguyễn Minh CÐN HÀN 18199 17/09/2000 595.000 3.570.000850.0000463181028

ThànhTrần Tuấn CÐN HÀN 18200 01/01/2000 595.000 3.570.000850.0000463181031

TínTrần Minh CÐN HÀN 18201 22/07/2000 595.000 3.570.000850.0000463181034

TúĐỗ Trọng CÐN HÀN 18202 24/04/1999 595.000 3.570.000850.0000463181040

TuấnLượng Quốc CÐN HÀN 18203 12/06/1998 595.000 3.570.000850.0000463181039

VũPhạm Hoàng CÐN HÀN 18204 21/12/2000 595.000 3.570.000850.0000463181043

CỘNG: 727.090.000

HSSV CÓ CHA/ MẸ BỊ TNLĐ/MẮC BỆNH NGHỀ NGHIỆP  (MG: 50% HP)VI/-

STT Họ và tên Lớp Sinh ngày
Mức học phí 
miễn giảm 
BQ/tháng 

Tổng nhu cầu kinh 
phí đề nghị cấp bù

Mức thu học 
phí 

BQ/tháng 

Mã SV

ThôngNguyễn Minh CÐN ĐCN 18B1 21/03/2000 425.000 2.550.000850.0000466181168

CỘNG: 2.550.000
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228Tổng cộng danh sách này có:        HSSV được nhận cấp bù. Tổng số tiền:                               đ839.290.000

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH- QUẢN TRỊ

TỐNG THANH NHÂN

(Tám trăm ba mươi chín triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng)

(Đã ký)

7


